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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ SOFTPOS 

1. Biểu phí áp dụng đối với khách hàng hộ kinh doanh và tổ chức thuộc Ngân hàng bán lẻ đăng ký mới dịch vụ từ 

01/03/2025 
 

A PHÍ 
Khách hàng có doanh số thanh toán 

thẻ qua POS dưới 1,9 tỷ VNĐ/năm 

Khách hàng có doanh số qua thanh 

toán thẻ qua POS từ 1,9 tỷ VNĐ/năm 

A.1 Phí sử dụng dịch vụ 15,000 VNĐ/thiết bị hoạt động/tháng 

A.2 Phí chiết khấu thanh toán 

1 Thẻ nội địa 0.5% 
Onus*: 0.5% - 1% 

Offus**: 0.7% - 1% 

2 Thẻ quốc tế 
Visa: 0.6% 

MasterCard: 1.8% 

Nhóm 1:  

Onus* và Offus**: 1.2% - 1.6% 

Nhóm 2 và 3: 

Onus*: 1.5% - 2.5% 

Offus**: 2.0% - 2.5% 

(Áp dụng cho cả Visa và MasterCard) 

3 
Thẻ Phát hành ở 

nước ngoài 
2.50% 3.5% - 3.9% 

 

2. Biểu phí áp dụng đối với các khách hàng hộ kinh doanh và tổ chức thuộc Ngân hàng bán lẻ đăng ký sử dụng 

dịch vụ trước 01/03/2025 

 

A PHÍ 
Khách hàng có doanh số thanh toán 

thẻ qua POS dưới 1,9 tỷ VNĐ/năm 

Khách hàng có doanh số qua thanh 

toán thẻ qua POS từ 1,9 tỷ VNĐ/năm 

A.1 Phí sử dụng dịch vụ 15,000 VNĐ/tháng/thiết bị đăng ký sử dụng dịch vụ 

A.2 Phí chiết khấu thanh toán 

1 Thẻ nội địa 0.5% 
Onus*: 0.5% - 1% 

Offus**: 0.7% - 1% 

2 Thẻ quốc tế 1.20% 

Nhóm 1:  

Onus* và Offus**: 1.2% - 1.6% 

Nhóm 2 và 3: 

Onus*: 1.5% - 2.5% 

Offus**: 2.0% - 2.5% 

3 
Thẻ Phát hành ở 

nước ngoài 
2.50% 3.5% - 3.9% 
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Lưu ý: 

- *Onus: Thẻ do Techcombank phát hành. 

- **Offus: Thẻ do Ngân hàng khác phát hành. 

- Nhóm lĩnh vực kinh doanh cụ thể theo Danh sách mã giao dịch người bán (MCC) tương ứng theo ngành nghề/lĩnh 

vực kinh doanh đính kèm dưới đây. 

 

  



  
 
 

Public document 

DANH SÁCH MÃ GIAO DỊCH NGƯỜI BÁN (MCC) THEO NGÀNH NGHỀ/LĨNH VỰC 

KINH DOANH 

STT Tên MCC Mã MCC Nhóm 

1.  Dịch vụ thú y 742 Nhóm 3 

2.  HTX Nông nghiệp 763 Nhóm 3 

3.  Dịch vụ làm vườn và thắng cảnh 780 Nhóm 3 

4.  Nhà thầu, dân cư - thương mại 1520 Nhóm 3 

5.  Nhà thầu máy sưởi, thoát nước, điều hòa  1711 Nhóm 3 

6.  Nhà thầu thiết bị điện tử 1731 Nhóm 3 

7.  Nhà thầu thợ nề, điêu khắc đá, lợp ngói, vữa thạch cao, cách nhiệt  1740 Nhóm 3 

8.  Nhà thầu mộc 1750 Nhóm 3 

9.  Nhà thầu mái, lợp mái và vách ngăn kim loại 1761 Nhóm 3 

10.  Nhà thầu bê tông 1771 Nhóm 3 

11.  Các nhà thầu dịch vụ đặc biệt (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 1799 Nhóm 3 

12.  In ấn, xuất bản khác 2741 Nhóm 3 

13.  Sắp chữ, làm bảng và các dịch vụ liên quan 2791 Nhóm 3 

14.  Các chế phẩm làm sạch, đánh bóng, vệ sinh đặc biệt 2842 Nhóm 3 

15.  Dịch vụ vận tải đường sắt 4011 Nhóm 3 

16.  Giao thông vận tải hành khách nội ngoại thành – bao gồm cả phà  4111 Nhóm 1 

17.  Vận tải hành khách đường sắt 4112 Nhóm 1 

18.  Dịch vụ cấp cứu 4119 Nhóm 3 

19.  Xe taxi và Limousines 4121 Nhóm 1 

20.  Xe buýt tuyến 4131 Nhóm 1 

21.  

Dịch vụ vận chuyện hàng hóa bằng cơ giới và xe tải – Công ty địa 

phương, đường dài, công ty di chuyển và lưu kho và giao hàng 

địa phương 

4214 Nhóm 3 

22.  
Dịch vụ chuyển phát nhanh – vận chuyển hàng hóa đường không 

và đường bộ 
4215 Nhóm 3 

23.  
Kho và lưu trữ Công cộng - Sản phẩm Nông nghiệp, Hàng lạnh, 

Hàng gia dụng và Bảo quản 
4225 Nhóm 3 

24.  Các tuyến tàu hơi nước và du thuyền 4411 Nhóm 2 

25.  Thuê và cho thuê thuyền 4457 Nhóm 2 

26.  Bến du thuyền, dịch vụ và vật tư hàng hải 4468 Nhóm 3 

27.  Sân bay, bãi đậu máy bay và nhà ga sân bay 4582 Nhóm 2 

28.  Đại lý du lịch và vận hành du lịch 4722 Nhóm 2 

29.  Du lịch trọn gói (chỉ áp dụng tại Đức) 4723 Nhóm 3 

30.  Lệ phí cầu đường 4784 Nhóm 1 
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31.  Dịch vụ giao thông vận tải (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 4789 Nhóm 1 

32.  Thiết bị viễn thông và kinh doanh điện thoại 4812 Nhóm 3 

33.  
Dịch vụ viễn thông bao gồm cuộc gọi nội bộ và đường dài, thẻ tín 

dụng, điện thoại đọc thẻ từ và fax 
4814 Nhóm 1 

34.  Dịch vụ thông tin/ mạng máy tính 4816 Nhóm 1 

35.  Dịch vụ điện báo 4821 Nhóm 3 

36.  
Dịch vụ cáp, vệ tinh và truyền hình trả tiền khác, đài và truyền 

trực tuyến 
4899 Nhóm 1 

37.  Tiện ích - Điện, gas, vệ sinh và nước 4900 Nhóm 1 

38.  Thiết bị phương tiện cơ giới và các phụ tùng mới 5013 Nhóm 3 

39.  Nội thất văn phòng và thương mại  5021 Nhóm 3 

40.  Vật liệu xây dựng (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 5039 Nhóm 3 

41.  Thiết bị và cung ứng ảnh chụp, photocopy và vi phim  5044 Nhóm 3 

42.  Máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm 5045 Nhóm 3 

43.  Thiết bị thương mại (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 5046 Nhóm 3 

44.  Trang thiết bị y tế, nha khoa, nhãn khoa và bệnh viện 5047 Nhóm 3 

45.  Văn phòng và trung tâm cung cấp bán thành phẩm kim loại 5051 Nhóm 3 

46.  Thiết bị và các bộ phận điện tử 5065 Nhóm 3 

47.  Phần cứng, thiết bị và vật tư 5072 Nhóm 3 

48.  Thiết bị, vật tư cấp nước và sưởi ấm 5074 Nhóm 3 

49.  Vật tư công nghiệp cung cấp (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 5085 Nhóm 3 

50.  Đá và kim loại quý, đồng hồ, trang sức 5094 Nhóm 3 

51.  Hàng hóa bền (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 5099 Nhóm 3 

52.  Văn phòng phẩm, vật tư, giấy in, giấy viết 5111 Nhóm 3 

53.  Thuốc, Bản quyền của Thuốc và Tạp chí dược sĩ 5122 Nhóm 3 

54.  Hàng hóa dạng mảnh, đồ may vá và hàng hóa khô khác 5131 Nhóm 3 

55.  Đồng phục nam, nữ và trẻ em và quần áo thương mại  5137 Nhóm 3 

56.  Giày dép thương mại 5139 Nhóm 3 

57.  
Hóa chất và sản phẩm liên quan (không được phân loại ở bất kỳ 

đâu) 
5169 Nhóm 3 

58.  Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ 5172 Nhóm 3 

59.  Sách, báo và tạp chí  5192 Nhóm 3 

60.  Vật tư hoa, vườn ươm và hoa  5193 Nhóm 3 

61.  Sơn, vécni và vật tư 5198 Nhóm 3 

62.  Hàng hóa không bền (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 5199 Nhóm 3 

63.  Cửa hàng kho đồ gia dụng 5200 Nhóm 3 

64.  Cửa hàng gỗ và vật liệu xây dựng   Nhóm 3 

65.  Cửa hàng kính, sơn và giấy dán tường  5231 Nhóm 3 
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66.  Của hàng phần cứng 5251 Nhóm 3 

67.  Vườn ươm và Cửa hàng cung cấp cỏ và vườn 5261 Nhóm 3 

68.  Sàn giao dịch trực tuyến 5262 
Xác định từng 

trường hợp 

69.  Đại lý nhà di động 5271 Nhóm 3 

70.  Câu lạc bộ kho (Cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên) 5300 Nhóm 3 

71.  Cửa hàng miễn thuế 5309 Nhóm 3 

72.  Cửa hàng giảm giá 5310 Nhóm 3 

73.  Cửa hàng bách hóa 5311 Nhóm 3 

74.  Cửa hàng đa dạng 5331 Nhóm 3 

75.  Hàng hóa tổng hợp khác 5399 Nhóm 3 

76.  Cửa hàng tạp hóa và siêu thị 5411 Nhóm 1 

77.  Nhà cung cấp thịt đông lạnh và tủ khóa 5422 Nhóm 3 

78.  Cửa hàng kẹo, các loại hạt và bánh kẹo  5441 Nhóm 3 

79.  Cửa hàng sữa 5451 Nhóm 3 

80.  Cửa hàng bánh 5462 Nhóm 3 

81.  Các cửa hàng thực phẩm khác - Cửa hàng tiện lợi và chợ đặc sản 5499 Nhóm 1 

82.  
Đại lý bán, dịch vụ, sửa chữa, phụ tùng và cho thuê ô tô và xe tải 

(Mới và đã qua sử dụng)  
5511 Nhóm 3 

83.  
Đại lý bán, dịch vụ, sửa chữa, phụ tùng và cho thuê ô tô và xe tải 

(chỉ đã qua sử dụng)  
5521 Nhóm 3 

84.  Cửa hàng lốp ô tô 5532 Nhóm 3 

85.  Cửa hàng phụ tùng và thiết bị ô tô 5533 Nhóm 3 

86.  Trạm dịch vụ (Có hoặc không có dịch vụ phụ trợ) 5541 Nhóm 1 

87.  Máy rút nhiên liệu tự động 5542 Nhóm 1 

88.  Đại lý tàu thuyền 5551 Nhóm 2 

89.  Sạc xe điện 5552 Nhóm 2 

90.  Đại lý xe kéo hạng sang, giải trí và tiện ích 5561 Nhóm 2 

91.  Đại lý và cửa hàng xe máy 5571 Nhóm 3 

92.  Đại lý nhà motor 5592 Nhóm 3 

93.  Đại lý xe trượt tuyết 5598 Nhóm 3 

94.  
Đại lý ô tô, máy bay và thiết bị nông nghiệp khác (không được 

phân loại ở bất kỳ đâu) 
5599 Nhóm 3 

95.  Cửa hàng quần áo và phụ kiện nam và bé trai  5611 Nhóm 3 

96.  Cửa hàng quần áo may sẵn cho phụ nữ  5621 Nhóm 3 

97.  Cửa hàng phụ kiện và đặc biệt cho phụ nữ 5631 Nhóm 3 

98.  Cửa hàng quần áo trẻ em và sơ sinh  5641 Nhóm 3 

99.  Cửa hàng quần áo gia đình 5651 Nhóm 3 
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100.  Cửa hàng quần áo thể thao và cưỡi ngựa 5655 Nhóm 3 

101.  Cửa hàng giày 5661 Nhóm 3 

102.  Cửa hàng lông thú 5681 Nhóm 3 

103.  Cửa hàng quần áo nam, nữ 5691 Nhóm 3 

104.  Thợ may, thợ may nữ, Sửa chữa và Thay đổi 5697 Nhóm 3 

105.  Cửa hàng tóc giả 5698 Nhóm 3 

106.  Cửa hàng phụ kiện và quần áo khác 5699 Nhóm 3 

107.  
Cửa hàng nội thất, đồ đạc trong nhà và thiết bị, ngoại trừ thiết bị 

gia dụng 
5712 Nhóm 3 

108.  Cửa hàng trải sàn 5713 Nhóm 3 

109.  Cửa hàng đồ phủ, tấm che cửa sổ và cửa hàng bọc ghế 5714 Nhóm 3 

110.  Cửa hàng lò sưởi, màn hình lò sưởi và cửa hàng phụ kiện 5718 Nhóm 3 

111.  Cửa hàng đồ đạc nhà cửa đặc biệt khác  5719 Nhóm 3 

112.  Cửa hàng đồ gia dụng 5722 Nhóm 1 

113.  Cửa hàng điện tử 5732 Nhóm 1 

114.  Cửa hàng nhạc – Nhạc cụ, đàn piano và bản nhạc  5733 Nhóm 3 

115.  Cửa hàng phần mềm máy tính 5734 Nhóm 3 

116.  Cửa hàng băng đĩa 5735 Nhóm 3 

117.  Phục vụ ăn uống 5811 Nhóm 3 

118.  Địa điểm ăn uống và nhà hàng 5812 Nhóm 3 

119.  
Địa điểm uống (đồ uống có cồn) – bar, quán rượu, hộp đêm, phòng 

chờ cocktail và vũ trường 
5813 Nhóm 2 

120.  Nhà hàng ăn nhanh 5814 Nhóm 1 

121.  
Phương tiện hàng hóa kỹ thuật số - Sách, Phim, Tác phẩm nghệ 

thuật / hình ảnh kỹ thuật số, Âm nhạc 
5815 Nhóm 3 

122.  Hàng hóa kỹ thuật số - Trò chơi 5816 Nhóm 3 

123.  Hàng hóa kỹ thuật số - Ứng dụng (loại trừ trò chơi) 5817 Nhóm 3 

124.  Hàng hóa kỹ thuật số - Người bán hàng hóa kỹ thuật số lớn 5818 Nhóm 3 

125.  Cửa hàng thuốc và Hiệu thuốc 5912 Nhóm 3 

126.  Cửa hàng đóng gói – Bia, rượu vang và rượu  5921 Nhóm 3 

127.  Cửa hàng đồ cũ và đồ cũ đã qua sử dụng 5931 Nhóm 3 

128.  Cửa hàng đồ cổ - Dịch vụ bán hàng, sửa chữa và phục hồi 5932 Nhóm 3 

129.  Cửa hàng cầm đồ 5933 Nhóm 3 

130.  Đánh đắm và bãi cứu hộ 5935 Nhóm 3 

131.  Bản sao đồ cổ 5937 Nhóm 3 

132.  Cửa hàng xe đạp – Bán và dịch vụ 5940 Nhóm 3 

133.  Cửa hàng dụng cụ thể thao 5941 Nhóm 3 

134.  Cửa hàng sách 5942 Nhóm 3 
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135.  Cửa hàng văn phòng phẩm, dụng cụ nhà trường 5943 Nhóm 3 

136.  Cửa hàng trang sức, đồng và vàng bạc đá quí  5944 Nhóm 3 

137.  Cửa hàng trò chơi điện tử, đồ chơi, sưu tầm  5945 Nhóm 3 

138.  Cửa hàng máy ảnh, camera, và các thiết bị phụ tùng thay thế 5946 Nhóm 3 

139.  Cửa hàng quà tặng, thiếp, đồ lưu niệm 5947 Nhóm 3 

140.  Cửa hàng sản phẩm da và vali 5948 Nhóm 3 

141.  Cửa hàng may, gia công, vải và hàng mảnh 5949 Nhóm 3 

142.  Cửa hàng đồ thủy tinh, pha lê 5950 Nhóm 3 

143.  Tiếp thị trực tiếp - Dịch vụ bảo hiểm 5960 Nhóm 1 

144.  Bán hàng giao tận nơi 5963 Nhóm 3 

145.  Tiếp thị trực tiếp - hàng bán không trưng bày 5964 Nhóm 3 

146.  Tiếp thị trực tiếp – Kết hợp hàng bán không trưng bày và bán lẻ 5965 Nhóm 3 

147.  Tiếp thị trực tiếp - các dịch vụ thu tiền theo chu kỳ 5968 Nhóm 3 

148.  
Tiếp thị trực tiếp – các tiếp thị trực tiếp khác (không được phân 

loại ở đâu) 
5969 Nhóm 3 

149.  Cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ 5970 Nhóm 3 

150.  Đại lý nghệ thuật và triển lãm 5971 Nhóm 3 

151.  Cửa hàng tem và tiền xu (cổ) 5972 Nhóm 3 

152.  Cửa hàng đồ tôn giáo 5973 Nhóm 3 

153.  Máy trợ thính – Bán hàng, dịch vụ và cung cấp  5975 Nhóm 3 

154.  Thiết bị chỉnh hình – Thiết bị bộ phận giả 5976 Nhóm 3 

155.  Cửa hàng mỹ phẩm 5977 Nhóm 3 

156.  Cửa hàng máy đánh chữ – Bán, cho thuê và dịch vụ 5978 Nhóm 3 

157.  Đại lý nhiên liệu - Xăng dầu, gỗ, than, khí hóa lỏng 5983 Nhóm 3 

158.  Cửa hàng hoa 5992 Nhóm 3 

159.  Đại lý tin tức, quầy thông tin 5994 Nhóm 3 

160.  Cửa hàng thú nuôi, đồ ăn và các vật dụng cho thú nuôi 5995 Nhóm 3 

161.  Bể bơi – Bán hàng và dịch vụ 5996 Nhóm 3 

162.  Cửa hàng dao cạo điện tử - Bán hàng và dịch vụ 5997 Nhóm 3 

163.  Cửa hàng lều và mái hiên 5998 Nhóm 3 

164.  Cửa hàng bán lẻ đồ đặc sản và các đồ lặt vặt  5999 Nhóm 3 

165.  Các tổ chức tài chính – giải ngân tiền mặt thủ công 6010 Nhóm 3 

166.  Các tổ chức tài chính – giải ngân tiền mặt tự động 6011 Nhóm 3 

167.  Các tổ chức tài chính – Hàng hóa, dịch vụ và trả nợ 6012 Nhóm 3 

168.  Bán bảo hiểm, bảo lãnh phát hành và phí bảo hiểm 6300 Nhóm 1 

169.  Đại lý và nhà quản lý bất động sản 6513 Nhóm 1 

170.  Tổ chức phi tài chính – Mua/ nạp thẻ có giá trị lưu trữ 6540 Nhóm 3 
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171.  
Cư trú - Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng, Dịch vụ Đặt 

phòng Trung tâm (Không được phân loại ở nơi khác) 
7011 Nhóm 2 

172.  Chia sẻ thời gian 7012 Nhóm 3 

173.  Trại thể thao và giải trí 7032 Nhóm 3 

174.  Nhà ở di động và khu cắm trại 7033 Nhóm 3 

175.  Dịch vụ giặt là, vệ sinh và may mặc 7210 Nhóm 3 

176.  Giặt là – Gia đình và thương mại  7211 Nhóm 3 

177.  Giặt khô 7216 Nhóm 3 

178.  Làm sạch thảm và bọc ghế 7217 Nhóm 3 

179.  Xưởng chụp ảnh 7221 Nhóm 3 

180.  Cửa hàng làm đẹp và cắt tóc 7230 Nhóm 3 

181.  Cửa hàng sửa chữa, đánh bóng giày và làm sạch mũ 7251 Nhóm 3 

182.  Dịch vụ tang lễ và hỏa táng 7261 Nhóm 3 

183.  Dịch vụ hẹn hò 7273 Nhóm 3 

184.  Dịch vụ khai thuế 7276 Nhóm 3 

185.  Dịch vụ tư vấn - Nợ, Hôn nhân và Cá nhân 7277 Nhóm 3 

186.  Dịch vụ mua và mua sắm và Câu lạc bộ 7278 
Xác định từng 

trường hợp 

187.  Cho thuê quần áo – đồ hóa trang, đồng phục, trang phục 7296 Nhóm 3 

188.  Tiệm mát-xa 7297 Nhóm 3 

189.  Spa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 7298 Nhóm 3 

190.  Dịch vụ cá nhân khác (Không được phân loại ở bất kỳ đâu)  7299 Nhóm 3 

191.  Dịch vụ quảng cáo 7311 Nhóm 3 

192.  Đại lý báo cáo tín dụng tiêu dùng 7321 Nhóm 3 

193.  Nhiếp ảnh thương mại, nghệ thuật và đồ họa 7333 Nhóm 3 

194.  Dịch vụ sao chép nhanh, sao chép và thiết kế  7338 Nhóm 3 

195.  Mật mã và hỗ trợ thư ký 7339 Nhóm 3 

196.  Dịch vụ Diệt mối và Khử trùng 7342 Nhóm 3 

197.  Dịch vụ dọn dẹp, bảo dưỡng và vệ sinh  7349 Nhóm 1 

198.  Đại lý việc làm và dịch vụ trợ giúp tạm thời 7361 Nhóm 3 

199.  
Dịch vụ lập trình máy tính, xử lý dữ liệu và thiết kế hệ thống tích 

hợp 
7372 Nhóm 3 

200.  Dịch vụ truy xuất thông tin 7375 Nhóm 3 

201.  
Bảo trì máy tính, sửa chữa và dịch vụ (Không được phân loại ở 

bất kỳ đâu) 
7379 Nhóm 3 

202.  Dịch vụ quản lý, tư vấn và quan hệ công chúng 7392 Nhóm 3 

203.  
Văn phòng thám tử, dịch vụ bảo hộ và anh ninh bao gồm xe bọc 

thép và chó bảo vệ 
7393 Nhóm 3 
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204.  Cho thuê thiết bị, dụng cụ, nội thất và thiết bị 7394 Nhóm 3 

205.  Phòng thí nghiệm hoàn thiện và phát triển ảnh 7395 Nhóm 3 

206.  Dịch vụ kinh doanh (Không được phân loại ở bất kỳ đâu) 7399 Nhóm 3 

207.  Đại lý cho thuê ô tô 7512 Nhóm 3 

208.  Cho thuê xe tải và xe kéo tiện ích 7513 Nhóm 3 

209.  Cho thuê nhà có động cơ và xe giải trí 7519 Nhóm 3 

210.  Bãi đậu xe, đồng hồ đậu xe và nhà để xe 7523 Nhóm 3 

211.  Cửa hàng sửa chữa thân ô tô  7531 Nhóm 3 

212.  Cửa hàng sửa chữa và đắp lại lốp 7534 Nhóm 3 

213.  Cửa hàng sơn ô tô 7535 Nhóm 3 

214.  Cửa hàng dịch vụ ô tô (phi đại lý) 7538 Nhóm 3 

215.  Rửa xe ô tô 7542 Nhóm 3 

216.  Dịch vụ kéo xe 7549 Nhóm 3 

217.  Cửa hàng sửa chữa điện tử 7622 Nhóm 3 

218.  Cửa hàng sửa chữa điều hòa và điện lạnh 7623 Nhóm 3 

219.  Cửa hàng sửa sữa đồ điện và thiết bị nhỏ 7629 Nhóm 3 

220.  Cửa hàng sửa chữa đồng hồ đeo tay, đồng hồ và trang sức  7631 Nhóm 3 

221.  Nội thất - Bọc ghế, sửa chữa và trang bị lại 7641 Nhóm 3 

222.  Dịch vụ hàn 7692 Nhóm 3 

223.  Cửa hàng sửa chữa khác và các dịch vụ liên quan  7699 Nhóm 3 

224.  Xổ số do Chính phủ sở hữu (chỉ Khu vực Hoa Kỳ) 7800 Nhóm 3 

225.  
Sòng bạc trực tuyến được chính phủ cấp phép (Cờ bạc trực tuyến) 

(chỉ Khu vực Hoa Kỳ) 
7801 Nhóm 3 

226.  Đua chó/ ngựa được chính phủ cấp phép (chỉ Khu vực Hoa Kỳ) 7802 Nhóm 3 

227.  Sản xuất và phân phối băng hình ảnh và băng video 7829 Nhóm 3 

228.  Rạp chiếu phim chuyển động 7832 Nhóm 3 

229.  Cửa hàng cho thuê DVD/ băng phim  7841 Nhóm 3 

230.  Phòng khiêu vũ, Studio và Trường học 7911 Nhóm 3 

231.  
Đại lý vé và nhà sản xuất phim chiếu rạp (ngoại trừ phim điện 

ảnh) 
7922 Nhóm 3 

232.  
Ban nhạc, dàn nhạc và các nghệ sĩ giải trí khác 

(Không được phân loại ở bất kỳ đâu) 
7929 Nhóm 3 

233.  Cơ sở bi-a và hồ bơi 7932 Nhóm 3 

234.  Sân chơi bowling 7933 Nhóm 3 

235.  
Thể thao thương mại, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, Sân điền 

kinh và Quảng cáo thể thao 
7941 Nhóm 3 

236.  Điểm du lịch và triển lãm 7991 Nhóm 3 

237.  Các khóa học chơi gôn công cộng 7992 Nhóm 3 
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238.  Nguồn cung cấp trò chơi giải trí video 7993 Nhóm 3 

239.  Cơ sở trò chơi điện tử/ trò chơi thùng 7994 Nhóm 3 

240.  Công viên giải trí, rạp xiếc, lễ hội và thầy bói 7996 Nhóm 3 

241.  
Câu lạc bộ thành viên (Thể thao, Giải trí, Thể thao), Câu lạc bộ 

đồng quê và các khóa học chơi gôn riêng 
7997 Nhóm 2 

242.  Thủy cung, Cá heo và Vườn thú 7998 Nhóm 3 

243.  Dịch vụ giải trí (Không được phân loại ở bất kỳ đâu) 7999 Nhóm 3 

244.  Bác sĩ và Y sĩ (Không được phân loại ở bất kỳ đâu) 8011 Nhóm 3 

245.  Nha sĩ và Bác sĩ chỉnh nha 8021 Nhóm 3 

246.  Người nắn xương 8031 Nhóm 3 

247.  Bác sĩ nắn khớp xương 8041 Nhóm 3 

248.  Bác sĩ nhãn khoa 8042 Nhóm 3 

249.  Bác sĩ nhãn khoa, hàng quang học và kính đeo mắt 8043 Nhóm 3 

250.  Bác sĩ chuyên khoa bác sĩ đa khoa và bác sĩ nắn khớp xương 8049 Nhóm 3 

251.  Cơ sở điều dưỡng và chăm sóc cá nhân 8050 Nhóm 3 

252.  Phòng thí nghiệm Y khoa và nha khoa 8071 Nhóm 3 

253.  Dịch vụ Y tế và Bác sĩ Y tế (Không được phân loại ở bất kỳ đâu) 8099 Nhóm 3 

254.  Dịch vụ pháp lý và luật sư 8111 Nhóm 3 

255.  Trường tiểu học và trung học cơ sở 8211 Nhóm 1 

256.  
Trường cao đẳng, trường đại học, trường chuyên nghiệp và trường 

trung học cơ sở 
8220 Nhóm 1 

257.  Trường học bổ túc 8241 Nhóm 3 

258.  Trường kinh doanh và thư ký 8244 Nhóm 3 

259.  Trường dạy nghề và thương mại 8249 Nhóm 3 

260.  
Dịch vụ trường học và giáo dục (không được phân loại ở bất kỳ 

đâu) 
8299 Nhóm 3 

261.  Dịch vụ chăm sóc trẻ em 8351 Nhóm 3 

262.  Tổ chức dịch vụ xã hội từ thiện 8398 Nhóm 1 

263.  Các hiệp hội công dân, xã hội và huynh đệ 8641 Nhóm 3 

264.  Các tổ chức chính trị 8651 Nhóm 3 

265.  Các tổ chức tín ngưỡng 8661 Nhóm 1 

266.  Hiệp hội ô tô 8675 Nhóm 3 

267.  Tổ chức thành viên (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 8699 Nhóm 3 

268.  Phòng thử nghiệm (thử nghiệm phi y tế) 8734 Nhóm 3 

269.  Dịch vụ Kiến trúc, Kỹ thuật và Khảo sát 8911 Nhóm 3 

270.  Dịch vụ kế toán, kiểm toán và theo dõi sổ sách  8931 Nhóm 3 

271.  Dịch vụ chuyên nghiệp (không được phân loại ở bất kỳ đâu) 8999 Nhóm 3 

272.  Các khoản thanh toán tiền bảo lãnh và trái phiếu 9223 Nhóm 3 
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273.  Dịch vụ bưu điện – Chỉ dành cho Chính phủ 9402 Nhóm 1 

274.  Dịch vụ khẩn cấp (GCAS) (chỉ Visa sử dụng) 9702 Nhóm 3 

275.  Mua hàng trong nội bộ công ty 9950 Nhóm 3 

Lưu ý: Phân loại nhóm có thể thay đổi theo từng thời kỳ 

 


